
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Ôn tập chủ đề. Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Vàm Cỏ Đông. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN
Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường.
Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa 
phương.

Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (0

5/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

3 Tiếng Việt LTVC: - Dấu hai chấm.
            - Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi “Vì sao?” Võ Phú Thanh Đào

4 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Cảnh làng Dạ. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (Phần 1) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Con người và sức khoẻ (Tiết 1+2) Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống ô nhiễm môi trường. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể Nắng phương Nam. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 
trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Vàm Cỏ Đông. Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



B
A

 (0
4/

4/
20

23
)

CHIỀU
1 Tin học Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (Phần 1) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

3 Tiếng Việt
LTVC: - Dấu hai chấm.
            - Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi “Vì sao?” Huỳnh Thanh Hằng

4 TNXH Ôn tập chủ đề. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU 1 HĐTN

Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường.
Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa 
phương.

Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Cảnh làng Dạ. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Con người và sức khoẻ (Tiết 1+2). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể Nắng phương Nam. Huỳnh Thanh Hằng



SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG 2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 
trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống ô nhiễm môi trường. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường”. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính (Phần 1) Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



H
A

I (
03

/4
/2

02
3)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Vàm Cỏ Đông (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Việt Nam tươi đẹp (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nhớ – viết: Vàm Cỏ Đông. Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

1 Tiếng Việt
LTVC: - Dấu hai chấm.
            - Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi “Vì sao?” Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN

Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường.
Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa 
phương.

Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Cảnh làng Dạ. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng



N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Ôn tập chủ đề. Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể Nắng phương Nam. Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 
trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Lập kế hoạch tuyên truyền phòng chống ô nhiễm môi trường. Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (Tiết 3). Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Con người và sức khoẻ (Tiết 1+2). Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


